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Buổi sáng          
            Thứ  hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 

Tiết 1:                                              Chào cờ

                                     ………………………………….. 
Tiết 2+3:
Tiếng Việt
       Bài 3: NHŨNG CÁI TÊN(Tiết 1 + 2)

                                           Đọc: NHŨNG CÁI TÊN
 I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nói với bạn về tên của em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ.
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Mỗi cái tên đều có ý nghĩa, gửi gắm những điều đẹp đẽ mẹ cha mong ước cho em; biết liên hệ bản thân: chăm chỉ rèn luyện để xứng với tên mình – mong ước mà cha mẹ gửi gắm; biết viết tên riêng đúng chính tả và trang trí bảng tên riêng của mình. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học. Năng lực hợp tác và khả năng làm việc nhóm.
- Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có ý thức tập thể và trách nhiệm cá nhân  
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: SHS, VTV, VBT, SGV. Máy chiếu, tranh ảnh.
- HS:SHS, VBTTV
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	 Tiết 1  Đọc: NHŨNG CÁI TÊN
1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Yêu cầu HS đọc bài Làm việc thật là vui. và TLCH 1,2 SHS

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm nhỏ, nói với bạn về tên của em: tên em là gì, ý nghĩa của tên, điều mong ước của cha mẹ khi đặt tên cho em,... 

- GV giới thiệu bài + ghi tên bài đọc mới  
- Yêu cầu  HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: nhân vật, việc làm của các nhân vật,…
2. Hoạt động khám phá:( 30’)
 1. Đọc
1.1. Luyện đọc thành tiếng 
- GV đọc mẫu +hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi sau các dòng thơ, khổ thơ. 

- HD HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài thơ  

1.2. Luyện đọc hiểu
- Yêu cầu HS giải thích nghĩa từ khó, 

VD: vô hình (không có hình thể, không nhìn thấy được),...
* Tìm hiểu bài

- Yêu cầu HS đọc thầm bài đọc và trả lời câu hỏi.
+Khi đặt tên, cha mẹ ao ước điều gì cho con?
+Dòng thơ nào trong khổ thơ 3 cho thầy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý?

+Cái tên nhắc bạn nhỏ điều gì?
+Em cần giới thiệu tên mình với ai, khi nào?

+Học thuộc lòng hai khổ thơ em thích?

- GV yêu cầu hs nêu nội dung bài.
Tiết 2  Đọc: NHŨNG CÁI TÊN 

3.Hoạt động luyện tập thực hành. (32’)
1.3. Luyện đọc lại 
- GV đọc lại khổ thơ thứ hai và ba.

- HD HS luyện đọc trong nhóm khổ thơ thứ hai và ba. 

- HD HS luyện đọc thuộc lòng khổ thơ thứ hai 
- HD HS luyện đọc thuộc lòng 2 khổ thơ em thích trong nhóm đôi. 

 - Nhận xét. 

- Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc
- GV yêu cầu HS liên hệ bản thân: chăm chỉ rèn luyện để xứng đáng với tên mình, với mong ước mà cha mẹ gửi gắm.
1.4. Luyện tập mở rộng  

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của hoạt động Cùng sáng tạo -Tên ai cũng đẹp. 
- HD HS viết và trang trí bảng tên của mình 
-  Nhận xét kết quả.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- HS đọc bài.

- Hs  hát
- HS chia sẻ trong nhóm

- HS quan sát

- HS đọc
- HS theo dõi
- HS đọc thành tiếng trong nhóm nhỏ và trước lớp
- HS giải nghĩa

- HS đọc thầm + thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ + TLCHHS+ chia sẻ 
.Bao nhiêu điều đẹp đẽ, cha ao ước cho em.
.Như viên ngọc vô hình.

.Nhắc em làm người tốt

.Khi mà chưa ai biết tên em 
- ND:  Mỗi cái tên đều có ý nghĩa, gửi gắm những điều đẹp đẽ mẹ cha mong ước cho em.
- HS nghe GV đọc 

 - HS luyện đọc thuộc lòng 

- Luyện đọc thuộc + thi đọc  2 khổ thơ em thích trước lớp.
- ND: Mỗi cái tên đều có ý nghĩa, gửi gắm những điều đẹp đẽ mẹ cha mong ước cho em.

- HS xác định yêu cầu 

- HS viết và trang trí bảng tên (VBT).  
- HS chia sẻ trước lớp
- Nêu
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 4: 



      
Toán
ĐỀ- XI- MÉT ( Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết được đơn vị đo độ đài đề-xi-mét: tên gọi, kí hiệu, cách đọc, cách viết; độ lớn.

- Thực hiện được việc ước lượng và đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là đề-xi-mét trên một số đó vật quen thuộc như sách giáo khoa, bàn học, đồ dùng học tập (phạm vi 100 cm).

- So sánh độ dải của gang tay với l dm, 2 dm.

- Làm quen với việc giải quyết vấn đề với các số đo theo đơn vị đề-xi-mét, xăng-ti-mét (trong phạm vị 100).

- Sử dụng mối quan hệ giữa hai đơn vị đề-xi-mét và xăng-ti-mét để chuyển đổi đơn vị đo.

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ với các đơn vị đo độ dài đã học.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất
-Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK, SGV.Thước thẳng có vạch chia từng xăng-ti-mét (thước dài 15cm)
- HS:SGK, vở ghi, bút viết, bảng con.Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti – mét (thước dài 15cm)

III. Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- GV phát cho các nhóm băng giấy có
chiều dài 30cm, yêu cầu HS: nêu cách đo chiều dài băng giấy đã cho.

+ Dùng gang tay đo khoảng gần 3 gang tay —› sẽ không biết chính xác dài bao nhiên.

+ Dùng thước đo theo đơn vị xăng-ti-mét.

+ 15cm + l5 cm —› chưa học cách cộng có nhớ.

+ l0cm + 10cm + 10 cm = 30 cm —› cộng từng chục.

- GV nêu nhu cầu xuất hiện đơn vị đo rnới: Để đo được độ dài băng giấy, chúng ta phải thực hiện các phép cộng các số đo theo xăng-ti-mét, có khi gặp phải các phép cộng chưa biết cách thực hiện. Vậy phải sử dụng một đơn vị đo mới lớn hơn xăng-ti-mét để thuận tiện khi đo.

2.Hoạt động khám phá:( 15’)
*Giới thiệu đơn vị đo độ dài (dm) và dụng cụ đo độ dài (thước thẳng của HS có vạch chia thành từng xăng - ti - mét)

- GV giới thiệu:

+ Tên gọi: Đơn vị đo mới chính là đê-xi-mét

+ Đê-xi-mét là một đơn vị đo độ dài (cả thế giới đều dùng).

- GV cho HS đọc lại nhiều lần

- GV giới thiệu kí hiệu của đê-xi-mét: viết tắt là dm, đọc là đê-xi-mét.
+ GV giới thiệu độ lớn của đề-xi-mét: 1 dm = 10 cm, 10 cm = l dm.

3.Hoạt động luyện tập:( 12’)
Bài 1: Viết và đọc trên bảng có nền kẻ ô: 1 dòng dm, 2dm, 7m, 12dm
- Giới thiệu cách đo độ dài bằng thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét
Bài 2: a. Thực hành đo
- GV giới thiệu cách đo:* Đo gang tay và sử dụng ngôn ngữ diễn đạt

- Gang tay em dài bao nhiêu cm.

- Gang tay em dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng?

Bài 2: b. Ước lượng

- GV cho HS tập ước lượng chiều rộng và chiều dài quyển sách Toán 2 bằng mắt đề có kết luận:

- GV nhận xét
4.Hoạt động vận dụng: (3’)
- Bài học hôm nay em biết them điều gì?

- Nhận xét đánh giá. Chuẩn bị bài sau.
	- HS thảo luận nhóm

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe GV giới thiệu

-
 HS đọc: đề-xi-mét (nhiều lần)

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS viết và đọc
dm, dm, dm, 2dm, 7dm, 12dm
- HS lắng nghe, quan sát và thực hiện  vào phiếu.
- Gang tay em dài 12 cm.
- Gang tay em dài hơn 1dm
- Gang tay em ngắn hơn 2dm
- HS ước lượng chiều dài và chiều rộng quyển sách Toán 2 bằng mắt.

+ Chiều rộng khoảng 2 dm.

+ Chiều dài khoảng 2 dm.

- HS lắng nghe và ghi nhớ




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Buổi chiều 
Tiết 3                                                    TC.Tiếng Việt

Luyện đọc: NHỮNG CÁI TÊN
I/ Mục tiêu : Củng cố kĩ năng đọc cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng nhịp, dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Mỗi cái tên đều có ý nghĩa, gửi gắm những điều đẹp đẽ mẹ cha mong ước cho em; biết liên hệ bản thân: chăm chỉ rèn luyện để xứng với tên mình – mong ước mà cha mẹ gửi gắm
 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học. Năng lực hợp tác và khả năng làm việc nhóm.
- Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có ý thức tập thể và trách nhiệm cá nhân  
II/ Chuẩn bị : 
- SHS, SGV. 
- Máy chiếu .
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (2’) Ổn định

- GV cho HS hát

- GV giới thiệu bài mới + ghi tên bài đọc  

2. Hoạt động luyện tập 30’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
A. Đọc

1.1 . Luyện đọc thành tiếng 
- GV đọc mẫu +hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi sau các dòng thơ, khổ thơ. 

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng câu trong nhóm đôi.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trước lớp.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trong nhóm.

- GV yêu cầu các nhóm đọc thành tiếng đoạn trước lớp. 

- GV yêu cầu đại diện nhóm đọc thành tiếng cả bài trước lớp.

1.2. Luyện đọc hiểu 
- Yêu cầu HS giải thích nghĩa từ khó, 

VD: vô hình (không có hình thể, không nhìn thấy được),...

* Tìm hiểu bài

- Yêu cầu HS đọc thầm bài đọc và trả lời câu hỏi.

+Khi đặt tên, cha mẹ ao ước điều gì cho con?

+Dòng thơ nào trong khổ thơ 3 cho thầy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý?

+Cái tên nhắc bạn nhỏ điều gì?

+Em cần giới thiệu tên mình với ai, khi nào?

+Học thuộc lòng hai khổ thơ em thích?

- GV yêu cầu hs nêu nội dung bài.
Hoạt động 2: HĐ nhóm
*Nhóm BD

1.3. Luyện đọc lại 
- Yêu cầu HS nêu lại nội dung bài.   

- HS đọc thuộc lòng cả bài.

- Nhận xét. 

3. Hoạt động kết nối: (3’)

- HS liên hệ bản thân: chăm chỉ rèn luyện để xứng đáng với tên mình với mong ước mà cha mẹ gửi gắm.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

- Về nhà đọc lại bài tập đọc cùng người thân, xem trước bài.....

- GV khuyến khích HS đọc bài lưu loát.
	- Hs hát

- HS nhắc lại

- HS nghe đọc
- HS theo dõi

- HS đọc theo yêu cầu của gv

- Nêu nội dung bài

- ND:  Mỗi cái tên đều có ý nghĩa, gửi gắm những điều đẹp đẽ mẹ cha mong ước cho em.
- HS nghe GV đọc 

 - HS luyện đọc thuộc lòng 

- Luyện đọc thuộc + thi đọc  2 khổ thơ em thích trước lớp.
- 2 HS đọc

- HS liên hệ

- Nhận xét, tuyên dương.

*Nhóm HT
- Nghe
- HS đọc khổ thơ thứ hai
- Nghe 


Tiết 4:                                          Đạo đức 

NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học hs nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nêu được một số biểu hiện của nhận lỗi, sửa lỗi.
- Biết vì sao phải nhận lỗi, sửa lỗi.
- Thực hiện được việc nhận lỗi và sửa lỗi.
- Đổng tình với việc biết nhận lỗi và sửa lỗi; không đổng tình với việc không biết 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: 

- Nêu hoặc thể hiện bằng ngôn ngữ, hành động để tỏ thái độ đổng tình với việc biết nhận lỗi, sửa lỗi; không đồng tình với việc không biết nhận lỗi, sửa lỗi.

- Trung thực: Biết nhận lỗi và sửa lỗi trong học tập, sinh hoạt.

II.Đồ dùng dạy học :

- GV: SGK , đồ dùng để sắm vai

- HS: SGK, Vở bài tập

III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Khi có lỗi em phải làm gì? Vì sao?

- GV nhận xét.
- Hs bắt bài hát

- GV giới thiệu nối dung bài học

2.Hoạt động khám phá :( 15’)
Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến của em về việc làm của Na.
Mục tiêu: HS đồng tình với việc biết nhận lỗi, sửa lỗi.
*Tổ chức thực hiện.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh; sau đó, yêu cẩu 1 - 2 HS mô tả lại tình huống:

Câu hỏi gợi ý: 

+ Chuyện gì đã xảy ra?

+ Na đã xử lí việc đó như thế nào?

+ Thái độ, lời nói, việc lòm của Na cho thây Na là người thê' nào?

+ Em đồng tình và không đồng tình với việc làm nào củo Na? Vì sao?, V. V.

Hoạt động 2: Nhận xét về lời nói, việc làm của Tin và Bin. Nếu là Tin và Bin, em sẽ làm gì?
Mục tiêu:HS không đồng tình với việc không biết nhận lỗi, sửa lỗi.

*Tổ chức thực hiện.
- GV hướng dẫn HS quan sát tranh; sau đó yêu cầu 1 - 2 HS mô tả lại tình huống:

- GV tổng kết hoạt động.

Hoạt động3:Sắm vai các bạn trong tranh và xử lí tình huống.
Mục tiêu:HS biết cách ứng xử phù hợp khi nhận lỗi và sửa lỗi.

*Tổ chức thực hiện.
- GV tổ chức một số nhóm đôi (một nam, một nữ) và hướng dẫn HS sắm vai; dành thời gian thích hợp để nhóm trao đổi, đưa ra cách xử lí tình huống.

- GV nhận xét

3.Hoạt động luyện tập thực hành:(12’)
Hoạt động 1: Tập nói lời xin lỗi.
Mục tiêu: HS biết cách sử dụng ngôn ngữ,cử chỉ phù hợp khi xin lỗi người khác.

*Tổ chức thực hiện.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4:2 bạn tập nói lời xin lỗi với nhau, 2 bạn quan sát, nhận xét, góp ý; sau đó đổi vai: 2 bạn đã tập nói lời xin lỗi sẽ quan sát, nhận xét, góp ý, 2 bạn đã quan sát, nhận xét, góp ý sẽ tập nói lời xin lỗi.

Hoạt động 2: Chia sẻ về những việc làm thể hiện em đã biết hoặc chưa biết nhận lỗi và sửa lỗi.
Mục tiêu:HS biết chia sẻ và rút kinh nghiệm về việc mình biết hoặc chưa biết nhận lỗi, sửa lỗi.

*Tổ chức thực hiện.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4: một bạn chia sẻ việc làm thể hiện bản thân đã biết hoặc chưa biết nhận lỗi và sửa lỗi, 3 bạn nhận xét, góp ý; sau đó lẩn lượt các bạn trong nhóm chia sẻ.
*

- GV khuyến khích động viên

Hoạt động 3: Nhắc nhờ bạn bè cùng thực hiện việc biết nhận lỗi và sửa lỗi.

- GV nhắc nhở HS thực hiện việc nhận lỗi và sửa lỗi

4.Hoạt động vận dụng. (3’)

- GV cho cả lớp đọc bài thơ ở mục ghi nhớ.
- GV nhắc nhở HS nếu mắc lỗi cần dũng cảm nhận lỗi, chân thành xin lỗi và nghiêm túc sửa lỗi của mình.
	- HS hát

- 2 HS trả lời
- HS làm việc theo nhóm 

Tranh 1 : Na vô ý làm rách vở của em; Na xin lỗi và hứa bọc lại vở cho em.

Tranh 2: Na bọc lại vở cho em; hai chị em cùng vui vẻ.

- HS chia sẻ trong nhóm và trước lớp

- Nhận xét về lời nói, việc làm của Tin và Bin

- HS chia sẻ

- HS sắm vai theo các tình huống

- Tinh huống 1: Bạn nữ đang đi xe đạp; bạn nam đá bóng trúng bạn nữ làm bạn nữ ngã xe, bị đau.

- Tinh huống2: Bạn nữ nhận nhầm cây bút của bạn nam là của mình nhưng đến khi về nhà, bạn nữ mới biết điều đó.

- HS thực hiện theo nhóm

- HS chia sẻ
- HS thực hiện theo nhóm

- HS nhận xét

- HS nghe
- HS thực hiện 




 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  Tiết 5:
Tự nhiên và xã hội
GIỮ VỆ SINH Ở NHÀ (Tiết 1)

I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm:
1. Phát triển năng lực đặc thù, ngôn ngữ: 
- Giải thích được tại sao phải giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).
- Làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).
2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- HS  đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học, thu thập thông tin, vận dụng thực hiện việc giũ gìn vệ sinh nhà ở.

- HS chăm chỉ, yêu thích lao động

II.Đồ dùng dạy học:

- GV: bài hát, tranh tình huống, thẻ chữ ghi tên các công việc vệ sinh nhà ở.
- HS: SGK, VBT
III. Các hoạt dộng dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Khi bị ngộ độc em phải làm gì?
Mục tiêu:Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về việc giữ vệ sinh nhà ở.
*Tổ chức thực hiện.
- GV đố vui HS: 
-  Nhà .... thì ...., bát....... ngon….
- GV  nhận xét.
2.Hoạt động khám phá: ( 15’)
- GV giới thiêu - ghi tựa bài lên bảng.
- Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận
Mục tiêu:HS bước đầu bày tỏ ý kiến về ích lợi của việc giữ sạch nhà ở.
*Tổ chức thực hiện.
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, 2 trong SGK trang 20 và trả lời câu hỏi: Em thích được ở trong ngôi nhà nào hơn? Vì sao?
*Kết luận: Khi nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho chúng ta.
Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận
Mục tiêu: HS dự đoán điều có thể xảy ra khi không giữ vệ sinh nhà ở.
*Tổ chức thực hiện.
- GV yêu cầu HS quan sát hình 3, 4 trong SGK trang 21 hoặc trình chiếu các hình và yêu cầu của hoạt động lên bảng.
- HS trả lời theo các câu hỏi: Điều gì có thể xảy ra với bạn trong hình? Vì sao?
*Kết luận:Khi nhà ở không gọn gàng có thể làm mất thời gian để chúng ta tìm được đồ dùng, vật dụng cần thiết; Nhà ở không vệ sinh còn có thể là nơi trú ẩn của muỗi, côn trùng, chúng có thể gây hại đến sức khoẻ của chúng ta.
3.Hoạt động luyện tập thực hành:( 12’)
Hoạt động 3: Liên hệ và chia sẻ
Mục tiêu: HS liên hệ bản thân về việc giữ nhà ở gọn gàng, sạch sẽ.

*Tổ chức thực hiện.
- HS hỏi - đáp nhau theo các câu hỏi:
+ Bạn có thích được sống trong ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không?
+ Bạn cảm thấy như thế nào khi ở trong một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng?
+ Bạn đã làm gì để giữ nhà ở sạch sẽ?
*Kết luận: Nhà ở sạch sẽ giúp con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu và sử dụng đồ dùng trong nhà thuận tiện hơn. Chúng ta cần lau chùi, sắp xếp các đồ dùng trong nhà, quét dọn ngôi nhà thường xuyên để nhà ở luôn gọn gàng, sạch sẽ và đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)
- GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị: Thực hiện một việc làm để giữ vệ sinh nhà ở của mình và vẽ hoặc viết về việc làm đó.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- HS trả lời

- HS đọc: nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm
- 2 - 3 HS nhắc lại.
- HS quan sát hình trả lời

- HS nghe
- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi
- HS hỏi đáp theo cặp đôi
- HS lắng nghe

- HS hỏi đáp trong nhóm đôi.

- HS chia sẻ trước lớp
- HS nghe.

- HS chú ý lắng nghe, thực hiện




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................                                                   
Buổi sáng

Thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022
Tiết 1+2:                                         Tiếng Việt
                                               Bài 3: NHŨNG CÁI TÊN(Tiết 3 + 4)

                                               VIẾT CHỮ HOA C

                                               VIẾT HOA TÊN NGƯỜI
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết đúng kiểu chữ hoa C và câu ứng dụng. 
- Viết hoa tên riêng của người. 
- Nói với người thân về tên các bạn trong lớp

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV Mẫu chữ viết hoa C. Bảng phụ, thẻ tử ghi BT3.

- HS: SHS, vở tập viết, VBTTV.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	 Tiết 3   Viết: CHỮ HOA C  
1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Yêu cầu HS viết lại chữ B,Bạn

- GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài + ghi tên bài đọc mới  
2.Hoạt động khám phá.( 30’)
2. Viết 

2.1. Luyện viết chữ C hoa

- Cho HS quan sát mẫu chữ C hoa 

 * Cấu tạo: gồm nét cong trái và nét cong phải. 

* Cách viết: Đặt bút trên ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 4, viết một nét cong trái nhỏ phía trên ĐK ngang 2, lượn vòng lên chạm ĐK dọc 3 viết tiếp nét cong trái lớn liền mạch với nét cong phải và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 2 (Chỗ bắt đầu viết nét cong trái lớn phải ngang bằng với điểm đặt bút).  

- GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ 
 C   

 - HD HS viết chữ C hoa vào bảng con.

- HD  HS tô và viết chữ C hoa vào VTV
 2.2. Luyện viết câu ứng dụng 
- Yêu cầu  HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng “Có chí thì nên” 

- GV nhắc lại quy trình viết chữ C hoa và cách nối từ chữ C hoa sang chữ O

- GV viết chữ  Có
- HD HS viết chữ Có và câu ứng dụng “Có chí thì nên”  

2.3. Luyện viết thêm 

- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu thơ: 

             Tre già ôm lấy măng non 

   Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày.

                                  Tố Hữu        

- HS viết chữ C hoa, chữ Chắt và câu thơ vào VTV.
2.4. Đánh giá bài viết 

 - GV nhận xét một số bài viết. 

Tiết 4  VIẾT HOA TÊN NGƯỜI     

3. Luyện từ (12’)
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3/36.

- HD HS quan sát các từ ngữ ở trong các thẻ màu xanh và các thẻ màu hồng, thảo luận. 
- Nhận xét kết quả. 

- GV rút ra kết luận: Khi viết tên riêng của người, em cần viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó.

4. Luyện câu (13’)
4.1. Nhận diện tên riêng của người

 - Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4a/36:

a.Tìm các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên. 

- Yêu cầu HS chia sẻ 
-  GV nhận xét.
4.2.Viết tên riêng các bạn trong lớp

 - Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4b/36. 

- Yêu cầu HS viết vào VBT tên 2 bạn trong lớp.

- GV thu bài nhận xét.

3.Hoạt động luyện tập:(7’)
- Yêu cầu  HS xác định yêu cầu của hoạt động: Nói với người thân về tên của các bạn trong lớp.

+ Em được nghe những bạn nào trong lớp chia sẻ về tên mình ? 

+ Lí do bố mẹ đặt tên cho bạn như thế?

+ Em thích tên bạn nào ? Vì sao ? 
- Yêu cầu HS nói trước lớp. 

- Nhận xét cách em nói về tên các bạn
4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hs hát

- HS viết bảng con
- HS nhắc lại

- HS quan sát mẫu xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ C hoa. 

- Quan sát GV viết mẫu và nêu lại quy trình viết chữ C hoa. 

-  HS viết vào bảng con
-  HS tô + viết vở

- Đọc và nêu ý nghĩa câu ứng dụng 
- Cần cù kiên nhẫn sẽ có ngày thành công.
- HS nghe GV nhắc lại quy trình viết 

- HS quan sát

- HS viết vở
- Đọc và nêu ý nghĩa câu ca dao

- HS viết vào vở

- Đánh giá phần viết của mình và của bạn. 

- Nghe  

- HS xác định yêu cầu 

- HS quan sát các từ ngữ , nêu cách viết các từ ngữ thuộc mỗi nhóm và giải thích
.Thẻ màu đỏ viết thường không viết hoa.

.Thẻ màu xanh viết hoa tên người.
- HS nhắc lại
- HS xác định yêu cầu,  quan sát tranh, đọc lại bài thơ Tên.
- HS trả lời. Minh Nguyệt, Hiền Thảo, Tuấn Dũng, Phương Mai.
- HS chia sẻ
- HS xác định yêu cầu  
- HS viết vào vở 

- HS xác định yêu cầu 
- Trả lời
- HS chia sẻ trước lớp.
- Nêu
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 3
Toán

   ĐỀ - XI - MÉT (Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Nhận biết được đơn vị đo độ đài đề-xi-mét: tên gọi, kí hiệu, cách đọc, cách viết; độ lớn.

- Thực hiện được việc ước lượng và đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là đề-xi-mét trên một số đó vật quen thuộc như sách giáo khoa, bàn học, đồ dùng học tập (phạm vi 100 cm).

- So sánh độ dải của gang tay với l dm, 2 dm.

- Làm quen với việc giải quyết vấn đề với các số đo theo đơn vị đề-xi-mét, xăng-ti-mét (trong phạm vị 100).

- Sử dụng mối quan hệ giữa hai đơn vị đề-xi-mét và xăng-ti-mét để chuyển đổi đơn vị đo.

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ với các đơn vị đo độ dài đã học.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học:
- GV: SGK, SGV.Thước thẳng có vạch chia từng xăng-ti-mét (thước dài 15cm)

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét (thước dài 15cm)
III.Các hoạt động dạy học:  
	               Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
1dm =..cm   4dm=...cm

30cm=...dm         80cm=...dm

- GV nhận xét.
- Hs bắt bài hát

- GV giới thiệu tên bài học
2.Hoạt động khám phá :( 15’)
- GV phát cho các nhóm băng giấy có chiều dài 30cm, yêu cầu HS: nêu cách đo chiều dài băng giấy đã cho.

+ Dùng gang tay đo khoảng gần 3 gang tay —› sẽ không biết chính xác dài bao 
nhiên.

+ Dùng thước đo theo đơn vị xăng-ti-mét.

+ 15cm + l5 cm —› chưa học cách cộng có nhớ.

+ l0cm + 10cm + 10 cm = 30 cm —› cộng từng chục.

- GV nêu nhu cầu xuất hiện đơn vị đo rnới: 
- Để đo được độ dài băng giấy, chúng
ta phải thực hiện các phép cộng các số đo

- GV nêu nhu cầu xuất hiện đơn vị đo rnới: 
3.Hoạt động luyện tập thực hành:( 12’)
Bài 1:Số

Kẹp giấy dài........cm

- GV gợi ý cho HS nhìn hình vẽ thước có vạch chia xăng-ti-mét trong SGK đề xác định kẹp giấy dài bao nhiêu xăng- ti-mét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
Bài 2:Tính
Bài 3:Người ta cắt rời các băng giấy màu xanh và đỏ.Hỏi trước khi cắt 

- GV yêu cầu HS dựa trên hình ảnh mình họa trong SGK, suy nghĩ để tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Bài 4:Số

- GV yêu cầu HS điền các số vào dấu ?, thực hiện vào phiếu.

Bài 5: Số

Anh cao 15dm      Em cao 12 dm

GV cho HS tìm hiểu bài, trả lời câu hỏi:

Bài 6:Ước lượng rồi đo chiều rộng bàn học ở lớp em. 

- GV tổ chức hai bạn chơi cùng với nhau: một bạn nêu ước lượng; bạn còn lại dùng thước đo để kiểm tra.

- GV gọi một số cặp báo cáo kết quả và nhận xét

4.Hoạt động vận dụng:(3’)

- GV yêu cầu HS về nhà tập ước lượng bằng mắt một số đồ dùng gia đình theo đơn vị đề-xi-mét, ghi nhận để tiết học sau trao đổi với các bạn trong tổ

-  GV nhận xét, đánh giá kết quả, thái độ học tập của HS.
	- HS trả lời
- HS hát

- HS nhắc lại

- HS thảo luận nhóm

- HS trình bày
- HS nghe nhắc lại
- HS đọc yêu cầu  

- HS trả lời làm bảng con
+ Kẹp giấy dài 2cm
.2cm + 2cm = 4cm

+ Dụng cụ gọt bút chì dài: 
.2cm + 2cm + 2cm = 6cm

+ Bút chì dài 

- HS đọc yêu cầu  

- a.6cm+3cm=9cm  

 10dm- 4dm= 6dm

b.3cm+7cm- 9cm=1cm

  8dm-6dm+8dm = 10dm
- HS đọc yêu cầu. HS trả lời  

a.Băng giấy xanh dài 9cm
.Băng giấy vàng dài 10cm
.Băng giấy đỏ dài 8cm
b.Băng giấy dài nhất màu vàng

Băng giấy ngắn nhất màu đỏ

- HS đọc yêu cầu

- HS làm vở
a.1dm=10cm  b. 10cm=1dm 

  2dm=20cm        20cm=2dm

  7dm=70cm        50cm= 5dm

- HS đọc yêu cầu. HS trả lời
Anh cao hơn em 3dm
Enh thấp hơn anh 3dm 

- HS thảo luận nhóm 4, quan sát hình ảnh minh họa và viết số đo các băng giấy bảng phụ
- Hs lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
Tiết 4 :                                             Mỹ Thuật
NHỮNG CON VẬT DƯỚI ĐẠI DƯƠNG (Tiết 2)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:

1.Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Kể tên được một số con vật dưới đại dương, nêu được cách bước vẽ trong các bài tập mĩ thuật.
- Cảm nhận được sự hài hòa, chuyển động của trong các sản phẩm mĩ thuật.
- Tạo được sản phẩm mĩ thuật về sự sống dưới đại dương theo hình thức vẽ, xé và cắt, dán. 
- Nhận ra vẻ đẹp của các con vật dưới đại dương, yêu thiên nhiên và có ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp biển cả. 
2.Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu hình thành một số tư duy về chấm, nét, hình, màu trong mĩ thuật.
- Tạo ra được các sản phẩm mĩ thuật về hình ảnh các con vật theo nhiều hình thức.
- Bồi dưỡng tình yêu thương giũa con người và các con vật sống dưới đại dương mênh mông.
II/ Đồ dùng dạy học :
- GV: - Giáo án, SGK, SGV.Ảnh, tranh vẽ các con vật sống dưới nước. Video về các con vật sống dưới đại dương.
- HS: SGK. Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, kéo, hồ dán. 
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

2.Hoạt động khám phá:(10’)
- Giới thiệu + ghi tựa
- GV yêu cầu HS quan sát ở SGK (Trang 11) thảo luận để nhận biết các bước thực hiện bài vẽ.

- GV gợi ý HS nhắc lại và cùng ghi nhớ các bước thực hành bài vẽ cũng như sử dụng các loại chấm, nét, màu để trang trí con vật.

3.Hoạt động luyện tập, sáng tạo. (17’)
- Hình con vật được vẽ ở vị trí nào trên trang giấy? To hay nhỏ?

- Có thể vẽ con vật bằng chấm, nét gì?

- Ngoài hình con vật, còn có hình ảnh gì để bức tranh thêm xinh động?

- Màu sắc trong tranh con vật dưới đại dương được diễn ra như thế nào?

* Cách vẽ:

* Bước 1: Vẽ hình con vật bằng nét.

* Bước 2: Trang trí bằng các nét, chấm màu. 

* Bước 3: Vẽ nền để hình con vật thêm xinh động.

* GV chốt: Vậy là các em biết cách kết hợp hình với chấm, nét, màu có thể diễn tả được đặc điểm và hình dáng của một số loài vật dưới nước ở hoạt động 2.
- GV thu bài nhận xét đánh giá
4.Hoạt động vận dụng: (3’)
- Chốt lại nội dung bài 

- Củng cố tiết học, nhận xét HS hoàn thành, và chưa hoàn thành.

- Chuẩn bị bút giấy để thực hành tiết 2.
	- HS hát đều và đúng nhịp.

- HS cùng chơi.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS quan sát hình minh họa trong SGK, thảo luận nhóm.

- HS quan sát ở SGK (Trang 11) thảo luận nhóm.

- HS nhắc lại và cùng ghi nhớ các bước thực hành.

- Vẽ vừa với khổ giấy A4.

- Vẽ bằng bút chì trước.

- Vẽ hình ảnh nước màu xanh dương nhạt.

- Màu sắc rất phong phú.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS thực hành vẽ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Buổi chiều
Tiết 3:                                               TC.Tiếng Việt
LUYỆN VIẾT HOA TÊN NGƯỜI 
I/ Mục tiêu : Củng cố kĩ năng viết hoa tên người và dùng từ đặt câu cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Viết hoa tên riêng của người. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm
II/ Chuẩn bị : 

 GV : Máy chiếu. Vở Bài tập Tiếng Việt.
HS: Vở trắng, vở bài tập
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (5’) Ổn định

- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài mới + ghi tên bài đọc  

2. Hoạt động luyện tập:( 25’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
Bài 1: Viết và trang trí bảng tên của em 

- GV yêu cầu  HS đọc yêu cầu của BT1 (VBT-tr 19)
- Cho HS làm vào VBT

- GV nhận xét kết quả. 

Bài 2: Viết các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên 
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của BT 2(VBT- tr 19). 

- GV yêu cầu HS làm trong nhóm đôi.  

- Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.

Hoạt động 2: HĐ nhóm
*Nhóm BD
Bài 3: Viết tên 5 bạn trong lớp của em 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của BT 
- Cho HS viết vào trắng
- GV nhận xét

3. Hoạt động kết nối: (3’)

*Trò chơi Ai đúng, Ai nhanh

- GV nêu thể lệ cách chơi chọn đáp án đúng cách viết hoa tên người

- GV đưa ra các tên người và đáp án A,B,C để hs chọn

- Nhận xét, đánh giá tổng kết trò chơi.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hs hát

- Nhắc lại

- HS đọc yêu cầu 

- HS làm vào VBT-tr19

- HS đổi vở kiểm tra

- HS đọc yêu cầu của BT 2-tr19

- HS làm trong nhóm đôi.  

- HS viết vào VBT-tr19

Minh Nguyệt, Hiền Thảo,Tuấn Dũng, Phương Mai

​- HS tự đánh giá  

*Nhóm HT
Bài 3: Viết tên 2 bạn trong lớp của em 

- HS xác định yêu cầu của BT 

- HS làm vở trắng

- HS nghe 
- HS tham gia chơi trò chơi bằng bảng con 
-  Nghe


Tiết 4:                                               TC.Toán


          
ÔN ĐỀ - XI - MÉT (Tiết 1)
I.Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết được đơn vị đo độ đài đề-xi-mét: tên gọi, kí hiệu, cách đọc, cách viết; độ lớn.

- Thực hiện được việc ước lượng và đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là đề-xi-mét trên một số đó vật quen thuộc như sách giáo khoa, bàn học, đồ dùng học tập (phạm vi 100 cm).

- So sánh độ dải của gang tay với l dm, 2 dm.

- Làm quen với việc giải quyết vấn đề với các số đo theo đơn vị đề-xi-mét, xăng-ti-mét (trong phạm vị 100).

- Sử dụng mối quan hệ giữa hai đơn vị đề-xi-mét và xăng-ti-mét để chuyển đổi đơn vị đo.

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ với các đơn vị đo độ dài đã học.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 -Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

-Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II. Chuẩn bị:

GV: Giáo án, VBT.Thước thẳng có vạch chia từng xăng-ti-mét (thước dài 15cm)

HS:VBT, vở ghi, bút viết, bảng con. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti – mét (thước dài 15cm)

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1.Hoạt động khởi động: (5’)
- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
	- HS múa hát tập thể

- HS nhắc lại

	2. Hoạt động luyện tập: (25’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
Bài 1: Viết

- GV cho HS viết vào VBT-tr.33 

2 dòng dm, 1dòng 5 dm, 1dòng 16 dm

Bài 2 : Viết vào chỗ chấm
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a) Dài hơn, ngắn hơn hay bằng?
b) cm hay dm?
c) Đo rồi viết số vào chỗ chấm

- GV nhận xét
Hoạt động 2: HĐ nhóm
*Nhóm BD
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Làm vở trắng
1 dm = 10 dm          10 cm> 1 dm

8 dm < 82 cm
         50 cm = 5 dm

3 dm > 30 cm
         47 cm < 7 dm

- GV thu bài nhận xét sửa sai

3. Hoạt động vận dụng: (5’)
- đề xi mét viết như thế nào?
- 1dm =....cm

- 8dm= .....cm
- Nhận xét
	HS viết vào VBT-tr.33 

dm    dm    dm

5 dm   16 dm

- HS đọc yêu cầu. HS làm vào VBT tr. 33
a) Dài hơn, ngắn hơn hay bằng?
- Ngón trỏ- Bàn tay- Gang tay- Sải tay- Bước chân

b) cm hay dm?
- Ngón trỏ- Bàn tay- Gang tay- Sải tay- Bước chân

c) Đo rồi viết số vào chỗ chấm

- Ngón trỏ- Bàn tay- Gang tay- Sải tay- Bước chân

*Nhóm HT
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S. Làm vở trắng
1 dm = 10 dm  
8 dm < 82 cm
2dm > 30 cm
- HS trả lời



Tiết 5:                                               TC.Toán
ÔN ĐỀ - XI - MÉT (Tiết 2)
I.Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Nhận biết được đơn vị đo độ đài đề-xi-mét: tên gọi, kí hiệu, cách đọc, cách viết; độ lớn.

- Thực hiện được việc ước lượng và đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là đề-xi-mét trên một số đó vật quen thuộc như sách giáo khoa, bàn học, đồ dùng học tập (phạm vi 100 cm).

- So sánh độ dải của gang tay với l dm, 2 dm.

- Làm quen với việc giải quyết vấn đề với các số đo theo đơn vị đề-xi-mét, xăng-ti-mét (trong phạm vị 100).

- Sử dụng mối quan hệ giữa hai đơn vị đề-xi-mét và xăng-ti-mét để chuyển đổi đơn vị đo.

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ với các đơn vị đo độ dài đã học.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 - Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Chuẩn bị:
GV: - Giáo án, VBT. Thước thẳng có vạch chia từng xăng-ti-mét (thước dài 15cm)

- VBT, vở ghi, bút viết, bảng con. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti – mét 

III. Các hoạt động dạy học:  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2. Hoạt động luyện tập (25’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
Bài 4:Tính 
- GV nhận xét

Bài 5: (VBT –tr.34)

- GV cho HS tìm hiểu bài, trả lời câu hỏi:

- GV nhận xét. 
Bài 6: dài hơn, ngắn hơn hay dài bằng

[image: image2.jpg]



- GV HD cách làm

- GV nhận xét sửa sai

Bài 7: Đánh dấu( ٧) vào cách đặt thước đúng để đo các đồ vật

[image: image3.jpg]



- GV nhận xét sửa sai
Hoạt động 2: HĐ nhóm
*Nhóm BD
Bài 8: Số. Làm vở
10cm =....dm

6dm =....cm

90cm =...dm
7dm 3cm=...cm

33 cm – 10 cm + 25 cm = ....cm 

- GV thu bài  nhận xét sửa sai

3. Hoạt động kết nối: (5’)
- GV yêu cầu HS về nhà tập ước lượng bằng mắt một số đồ dùng gia đình theo đơn vị đề-xi-mét, ghi nhận để tiết học sau trao đổi với các bạn trong tổ

- GV nhận xét.
	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe GV giới thiệu

- HS đọc yêu cầu. HS làm bảng con
8 cm + 2 cm = 10cm             
10 dm + 7 dm =17cm
29 cm + 17 cm =46dm        
33 dm – 21 dm =12dm 

- HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT

6

-

3

=

3

Trả lời:Mặt bàn cao hơn mặt ghế 3 dm

- HS đọc yêu cầu. HS làm việc theo nhóm đôi

- Bàn chải đánh răng dài hơn 1 dm

- Muỗng  dài bằng 1 dm

- Bút dạ ngắn hơn 1 dm

- Máy bay dài hơn 1 dm

 - Ô tô ngắn hơn 1 dm

 - Công tơ- nơ dài bằng 1dm

- HS đọc yêu cầu. Quan sát

- HS làm VBT-tr.35

*Nhóm HT
Bài 8: Số. Làm vở
1dm =.....cm

10cm=....dm

6dm =....cm

90cm =...dm
- Hs lắng nghe


Buổi sáng

Thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022      
Tiết 1+2:                                              
Tiếng Việt
Bài 4: CÔ GIÓ(Tiết 3 + 4)

                                                Đọc: CÔ GIÓ
Nghe - viết: AI DẬY SỚM
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- Nói về lợi ích của gió đối với người và vật; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh hoạ. 
- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm những việc có ích; biết liên hệ bản thân: yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi, làm việc có ích.

- Nghe - viết đúng đoạn thơ; phân biệt ai/ay. 

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập , ham thích lao động 
II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: SHS, VTV, VBT, SGV. Máy chiếu, tranh ảnh, bảng phụ.
- HS: SHS, vở trắng, VBTTV.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3   Đọc: CÔ GIÓ    
1.Hoạt động khởi động:(5’)
- Yêu cầu HS đọc bài Những cái tên và TLCH 1,2.

- GV giới thiệu bài + ghi tên bài 
2.Hoạt động khám phá.( 30’)
1. Đọc
1.1.Luyện đọc thành tiếng 
- HS nghe GV đọc mẫu 
- GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: miền đất, hình dáng, quay,…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: 
- HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài  
1.1 . Luyện đọc hiểu

 - Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: khô hạn (khô, không có nước), dáng hình (hình của một vật làm thành vẻ riêng bên ngoài của nó),... 

- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc và thảo luận theo cặp/ nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi trong SHS.
+Cô gió đã giúp gì cho thuyền và mây?

+Trên đường đi cô gió chào những ai?

+Vì sao ai cũng yêu mến cô gió?

- HS nêu nội dung bài đọc

- GV yêu cầu HS liên hệ bản thân: yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi, làm việc có ích
1.2 . Luyện đọc lại

- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài.  
- GV đọc lại đoạn từ Cô không có hình dáng đến không bao giờ nghỉ.
- GV yêu cầu hs đọc trong nhóm, trước lớp đoạn gv hướng dẫn.

- GV nhận xét.
Tiết 4
(Nghe - viết): AI DẬY SỚM
2. Viết 

2.1. Nghe - viết (17’)
- Yêu cầu HS đọc đoạn thơ, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn thơ: +Điều gì chờ đón những người dậy sớm? 
- GV hướng dẫn hs đánh vần một số từ khó: dậy sớm, vừng đông, đồi....
- GV đọc từng dòng thơ để viết vào vở.  
 - GV đọc lại bài viết 
- Nhận xét một số bài viết
3.Hoạt động luyện tập. (15’)
2.2. Luyện tập chính tả
Phân biệt ai/ay 

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT  
+ Tìm trong bài viết các tiếng có vần ai hoặc vần ay 

- HD HS so sánh vần ai và vần ay.
2.3. Luyện tập chính tả 
Phân biệt ai/ay 

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2(c)/38. 

- HD HS quan sát tranh, nói với bạn các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc vần ay phù hợp với hình.  
- Nhận xét bài làm
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.

IV.Điều chỉnh sau bài dạy.

...........................................................

...........................................................

...........................................................
	- Hs hát

- 2 HS đọc
- HS nhắc lại
- HS nghe 
-  HS đọc
- HS đọc thành tiếng câu, đoạn, trong nhóm nhỏ và trước lớp
- HS giải nghĩa

- HS đọc thầm + TLCH
.Giúp cho thuyền đi nhanh hơn, đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô hạn.

.Cô cất tiếng chào những bông hoa, những lá cờ, chào những con thuyền, chong chóng đang quay
.Vì cô làm những việc làm có ích cho người khác.
. ND:Ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm những việc có ích.
- Nêu cách hiểu nội dung bài

- Đọc + TLCH
- HS đọc nhóm, trước lớp, cả bài
- HS đọc
.Cau ra hoa đang chờ đón, cả vừng đông đang chờ đón, cả đất trời đang chờ đón.
- HS đánh vần viết bảng con.
- HS viết vào vở
- HS dò lại bài.

- HS đổi bài viết soát lỗi

- HS xác định yêu cầu 
- HS trả lời 
.Ai, chạy

- HS so sánh
- HS xác định yêu cầu 
- HS làm vở BT 

Cành mai, quả vải, gang tay, chiếc váy.

- Nêu
- Nghe


Tiết 3:
                                                Toán
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được :
 1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
+ Thực hiện các phép tỉnh cộng, trừ trong phạm vi 100.

+ Thực hành tính trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ.

+ Nhận biết các hình tam giác, hình chữ nhật, hình dạng khối lập phương, khối hình hộp chữ nhật.

+ Xác định thứ tự các số trên tia số, số liền trước; số liền sau, số có hai chữ số.

- Thực hành đo độ dài với đơn vị đo xăng-ti-mét, đề-xi-mét.

- Biết giải quyết vấn đề trong bài toán thực tế.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Giáo án, SGK, SGV. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)
- Kiểm tra đồ dùng học tập.
- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi: Truy tìm ẩn số

- Chọn một bạn đi tìm ẩn số (bạn A); các HS khác tham gia (B) cung cấp thông tin cho người tìm (các bạn tham gia đã thống nhất chọn một số trong hai nhóm trên).

- GV cho HS bắt cặp theo nhóm đôi, chơi trò chơi
- GV giới thiêu bài+ Ghi tựa bài
2.Hoạt động luyện tập:( 27’)
Bài 1:Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi

- GV nhận xét.

Bài 2:Đo độ dài.

a.Cánh tay em:...cm. khoảng...dm
a.Bàn chân em:...cm. khoảng...dm

- GV nhận xét.

Bài 3:Tìm nhà cho sóc

Nhà của sóc có đặc điểm

Cửa ra vào hình chữ nhật

Không có dạng khối lập phương

Nhà của Sóc là nhà .....từ trái sang phải
3.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

- Đánh giá nhận xét. Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

- HS nghe GV trình bày thể lệ trò chơi

- HS thực hiện 

- HS nghe GV giới thiệu bài mới

- HS nhắc lại
- HS lắng nghe
- HS đọc yêu cầu .Trả lời miệng

a.Trên tờ lịch ghi thứ tư, ngày 20

b.Hà vẽ xong bức tranh tặng mẹ lúc 8 giờ sáng.

- HS đọc yêu cầu. 

- HS thực hành cá nhân

- HS đọc yêu cầu. 

- HS làm phiếu

- Nhà của Sóc là nhà 2.từ trái sang phải



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 4 :                                                   Hoạt động trải nghiệm
GV CHUYÊN DẠY                                                                           …………………………………………….
Buổi chiều :                                               
Tiết 3:                                        TC.Tiếng Việt                                                                                         
                                             Luyện đọc: CÔ GIÓ
I/ Mục tiêu : Củng cố kĩ năng đọc cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm những việc có ích; biết liên hệ bản thân: yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi, làm việc có ích.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 I/ Chuẩn bị : 

- GV: Máy chiếu, SHS,SGV. 
- HS: SHS 
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (3’) Ổn định

- GV giới thiệu bài mới + ghi tên bài đọc  

2. Hoạt động luyện tập:(29’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
1. Đọc.

1.1 .Luyện đọc thành tiếng:

- HS nghe GV đọc mẫu 
- GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: miền đất, hình dáng, quay,…; hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: Vì tính cô hay giúp người / nên ai cũng yêu cô. //; Hình dáng của cô / là ở những việc có ích / mà cô làm cho người khác. //;…

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng câu trong nhóm đôi.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trước lớp.

- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng đoạn trong nhóm.

- GV yêu cầu các nhóm đọc thành tiếng đoạn trước lớp. 

- GV yêu cầu đại diện nhóm đọc thành tiếng cả bài trước lớp.

1.2 Luyện đọc hiểu

 - Yêu cầu HS giải thích nghĩa của một số từ khó 

- Yêu cầu HS đọc thầm lại bài đọc trả lời câu hỏi trong SHS.

+Cô gió đã giúp gì cho thuyền và mây?

+Trên đường đi cô gió chào những ai?

+Vì sao ai cũng yêu mến cô gió?

- HS nêu nội dung bài đọc

- GV yêu cầu HS liên hệ bản thân: yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi, làm việc có ích
Hoạt động 2: HĐ nhóm
*Nhóm BD
1.3. Luyện đọc lại
- HS đọc lại cả bài

- GV nhận xét

- Yêu cầu HS nêu lại nội dung bài.  

3. Hoạt động kết nối:(3’)

- Liên hệ bản thân: yêu mến cuộc sống, luôn vui tươi, làm việc có ích.

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- HS nhắc lại

- HS nghe 
- Theo dõi

- HS đọc thành tiếng trong nhóm nhỏ và trước lớp theo yêu cầu của GV

- HS giải nghĩa

- HS đọc thầm + TLCH

.Giúp cho thuyền đi nhanh hơn, đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô hạn.

.Cô cất tiếng chào những bông hoa, những lá cờ, chào những con thuyền, chong chóng đang quay

.Vì cô làm những việc làm có ích cho người khác.

. ND:Ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm những việc có ích.

*Nhóm HT

- Hs đọc từng đoạn

- GV nhận xét
ND:Ai cũng yêu quý cô gió vì cô luôn đi khắp đó đây để làm những việc có ích 

- HS nghe 




Tiết 4:                                            TC.Tiếng Việt
Luyện viết: NHỮNG CÁI TÊN
I/ Mục tiêu : Củng cố kĩ năng viết cho HS:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Nghe – viết đúng đoạn thơ; phân biệt ai/ay. 

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có hứng thú học tập, ham thích lao động. 
 I/ Chuẩn bị : 

- GV: Máy chiếu, SHS, Phiếu bài tập.
- HS: Vở Bài tập Tiếng Việt.Vở trắng, bảng con bút thước.
III/ Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động (3’) Ổn định

 2. Bài mới:( 30’)

- GV giới thiệu bài mới + ghi tên bài 

2. Hoạt động luyện tập:(29’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
1. Viết 

1.1. Nghe – viết 

- Yêu cầu HS đọc đoạn thơ, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn thơ: Khi đặt tên cha mẹ ao ước điều gì cho con? 

- HD HS đánh vần một số tiếng/ từ khó đọc, dễ viết sai: Minh Nguyệt, Hiền Thảo, Tuấn Dũng , Phương Mai,... ; hoặc do ngữ nghĩa, 

 - GV đọc từng dòng thơ để viết vào vở.  

 -  GV đọc lại bài viết, giúp bạn soát lỗi. 

 - Nhận xét một số bài viết
Hoạt động 2: HĐ nhóm
*Nhóm BD
1.2. Luyện tập chính tả 
- Phân biệt ai/ay 

+ Tìm ngoài bài bài viết các tiếng có vần ai hoặc vần ay 

- cái chai, hái, trái, máy cày, hát hay..
- HD HS so sánh vần ai và vần ay.
2.3. Luyện tập chính tả 
Phân biệt ai/ay 

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 3 VBT-tr21 

- HD HS quan sát tranh, nói với bạn các từ ngữ chứa tiếng có vần ai hoặc vần ay phù hợp với hình.  
- HD HS viết các từ ngữ tìm được vào VBT 

- Nhận xét bài làm
3. Hoạt động kết nối:(3’)

- GV yêu cầu HS đọc lại các từ vừa tìm được.
- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- Hát

- HS nhắc lại

- HS nghe GV đọc 

- Đọc + TLCH

 - HS đánh vần

- HS viết bảng con từ khó

- Nghe + viết vở

- Nghe dò bài + đánh giá bài mình viết

*Nhóm HT

- Phân biệt ai/ay 

+ Tìm trong bài viết các tiếng có vần ai hoặc vần ay 

- Mai, hay

- HS so sánh

- HS xác định yêu cầu 

- HS quan sát tranh và nêu kết quả

- Đáp án: hoa mai, quả vải, bao tay, cái váy

- HS làm vào VBT-tr21

- HS đọc.

-  Nghe.


Tiết 5:                                                         TC.Toán
ÔN EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 1)
  I. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức cho HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:

- Thực hành đo độ dài với đơn vị đo xăng-ti-mét, đề-xi-mét.

- Biết giải quyết vấn đề trong bài toán thực tế.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

 - Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II. Chuẩn bị:

GV: Giáo án, VBT. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét

HS: VBT, vở ghi, bút viết, bảng con. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)

- GV tổ chức cho cả lớp múa hát tập thể tạo không khí vui tươi.

- GV giới thiệu vào bài mới
2.Hoạt động luyện tập (25’)
Hoạt động 1: HĐ cả lớp
Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Viết số

Đọc số

70

61

45

bảy mươi

……………..

……………...

Viết số

Đọc số

32

……………..

………………

ba mươi hai

mười một

tám mươi mốt

- GV nhận xét sửa sai

Bài 2: Tô màu hồng vào ô số lớn nhất, màu xanh vào ô số bé nhất rồi viết các số  theo thứ tự từ bé đến lớn vào các ô bên dưới

- GV thu bài nhận xét sửa sai.

Hoạt động 2: HĐ nhóm
*Nhóm BD

Bài 3: Đặt tính rồi tính
- HS làm vào vở 

48 + 21      72 + 6    97 – 45    38 – 7
52+41+6        23+15 +2
- GV thu bài chấm nhận xét
3.Hoạt động kết nối:(5’)

*Trò chơi : Vẽ kim đồng hồ
- GV nêu cách chơi.
- Vẽ kim đồng còn thiếu và viết số thích hợp vào chỗ chấm  

- GV nhận xét tuyên dương.

	- HS múa hát tập thể

- HS lắng nghe GV giới thiệu

- HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT-tr.37

- HS lắng nghe nhận xét

- HS đọc yêu cầu

- HS làm VBT-tr.37

- HS lắng nghe nhận xét

*Nhóm HT

Bài 3: Đặt tính rồi tính

- HS làm vào vở 
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- HS lắng nghe nhận xét

- Hs lắng nghe

- HS tham gia thi đua chơi trò chơi
- Hs lắng nghe




Buổi sáng

Tiết 1+2:
Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 

Tiếng Việt
                                             MRVT: BẠN BÈ (TT) (Tiết 3 + 4)
                    NGHE KỂ CHUYỆN Ở PHỐ CÂY XANH
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:
- MRVT về trẻ em (từ ngữ chỉ phẩm chất); đặt câu với từ ngữ tìm được. 
- Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh. 
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm
II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: SHS, SGV, VBT.Máy chiếu, tranh ảnh.
- HS: vở trắng, vở BTTV, SHS
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 3 MRVT: BẠN BÈ (TT)    
1.Hoạt động khởi động:(5’)
- Hãy viết tên 2 bạn trong lớp em. GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài + ghi tên bài 

2.Hoạt động khám phá:( 30’)
3. Luyện từ

Bài 3/39: - Yêu cầu HS xác định yêu cầu của bài
- HD HS chơi tiếp sức để ghép các từ ngữ
- Yêu cầu HS giải nghĩa các từ ngữ tìm được

- Nhận xét kết quả.
 4. Luyện câu 
Bài 4/39: Đặt 1-2 câu có từ ngữ ghép được ở bài tập 3.
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của

- HD HS đặt câu theo đúng yêu cầu bài. 
-  GV nhận xét câu.
*Tiết 4  Nghe kể: CHUYỆN Ở PHỐ CÂY XANH
5. Kể chuyện (Nghe - kể) 
	- Hs hát

- HS viết bảng con.
- HS nhắc lại

- HS xác định yêu cầu + quan sát các tiếng trong bông hoa, cành lá. 

- HS ghép để tạo thành từ
.Thông minh, siêng năng, hiền lành, dũng cảm.
- HS giải nghĩa

- HS xác định yêu cầu  
- HS viết vào vở 2 câu có chứa từ ngữ tìm được ở BT 3.
.Bạn Lan rất siêng năng trong học tập.

.Ở cạnh nhà em có bác ba thật dũng cảm. 
- HS chia sẻ trước lớp




	                                CHUYỆN Ở PHỐ CÂY XANH


 1. Dê con là một hoạ sĩ nổi tiếng, sống ở phố Cây Xanh. Dê con treo các ấm trà cho khu vườn trong nhà của mình. Thấy khu vườn đẹp quá, cư dân xung quanh đều làm theo. Từ đó, phố Cây Xanh còn được gọi là phố Ấm Trà. 

2. Khi hươu con chuyển đến phố Cây Xanh, cậu nhìn khắp phố rồi trang trí những ngôi sao cho khu vườn của mình. Cún con nhìn thấy bèn góp ý: 

- Cậu làm không đúng rồi. Vườn nhà ở phố chúng ta chỉ treo ấm trà thôi. 

Hươu con đáp:

 - Mình biết, nhưng mình có ý tưởng riêng. Mình trang trí vườn theo cách mình yêu thích. 

3. Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với hươu con, cún con suy nghĩ mãi. Rồi cậu quyết định thay đổi cách trang trí khu vườn nhà mình. Cậu sơn hàng rào cho khu vườn bằng màu xanh mà cậu yêu thích. 

4. Mọi người nhìn thấy hươu con và cún con làm liền thích thú về trang trí lại khu vườn theo sở thích của mình. Bây giờ, phố Cây Xanh có nhiều ngôi nhà có những khu vườn được trang trí khác nhau. 

                                                                 Theo Trần Linh Linh, Hà Giang dịch


	5.1. Nghe GV kể chuyện Chuyện ở phố Cây Xanh (15’)
- Yêu cầu HS quan sát tranh, đọc tên truyện và phán đoán nội dung câu chuyện.

- GV kể chuyện lần thứ nhất + câu hỏi kích thích sự phỏng đoán, trí tò mò nhằm thu hút sự tập trung chú ý của HS. 

- HS trao đổi về phán đoán của mình sau khi nghe câu chuyện. 

- GV kể chuyện lần thứ hai   
3.Hoạt động luyện tập thực hành:(17’)
5.2. Kể từng đoạn của câu chuyện

- Yêu cầu HS quan sát tranh và câu gợi ý  

- HD nhóm HS kể nối tiếp từng đoạn của câu chuyện trước lớp. 

- Nhận xét phần kể chuyện.
5.3. Kể toàn bộ câu chuyện

- Yêu cầu HS kể toàn bộ câu chuyện  
- Một vài HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp. 

- Nhận xét   

- Yêu cầu HS nói về nhân vật em thích, giải thích lí do. Trao đổi về nội dung câu chuyện.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- HS thực hiện 

- Nghe  + TLCH
- HS trao đổi về phán đoán của mình sau khi nghe câu chuyện.

- Nghe + quan sát từng tranh minh hoạ để ghi nhớ nội dung từng đoạn của câu chuyện.  

- Quan sát tranh+kể lại từng đoạn nhóm nhỏ, 2 đoạn của câu chuyện  
- Kể  trước lớp

- HS nghe bạn và GV nhận xét  
- Kể trong nhóm đôi
- HS kể trước lớp

- HS chia sẻ
- Nêu
- Nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 3:
                                                Toán
EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ? (Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được :
 1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
+ Thực hiện các phép tỉnh cộng, trừ trong phạm vi 100.

+ Thực hành tính trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ.

+ Nhận biết các hình tam giác, hình chữ nhật, hình dạng khối lập phương, khối hình hộp chữ nhật.

+ Xác định thứ tự các số trên tia số, số liền trước; số liền sau, số có hai chữ số.

- Thực hành đo độ dài với đơn vị đo xăng-ti-mét, đề-xi-mét.

- Biết giải quyết vấn đề trong bài toán thực tế.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Giáo án, SGK, SGV. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Kiểm tra đồ dùng học tập.
- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi: Truy tìm ẩn số

- Chọn một bạn đi tìm ẩn số (bạn A); các HS khác tham gia (B) cung cấp thông tin cho người tìm (các bạn tham gia đã thống nhất chọn một số trong hai nhóm trên).

- GV giới thiêu bài+ Ghi tựa bài
2.Hoạt động luyện tập:( 27’)
Bài 4:Số
- GV yêu cầu HS điền các số vào dấu ?, 
Bài 5: Tính
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, tính các kết quả cua phép tính ra bảng con 

Bài 6: GV cho HS quan sát hình ảnh, đọc và xác định yêu cầu của bài toán

[image: image9.png]



- GV yêu cầu tìm thùng đựng số quyển sách quyên góp của mỗi lớp

- GV sửa bài, nhận xét

Bài 7:Giải bài toán
- GV yêu cầu HS đọc đề và suy nghĩ để viết phép tính vào vở 
- GV thu vở nhận xét.
3. Hoạt động vận dụng:(3’)

- Bài học hôm nay em biết thêm về điều gì?

- Đánh giá nhận xét. Chuẩn bị bài sau.
	- HS hát
- HS nghe GV trình bày thể lệ trò chơi

- HS thực hiện chơi trò chơi
- HS nhắc lại
- HS đọc yêu cầu
- HS đọc kết quả trên tia số
- HS đọc yêu cầu
- HS tính các kết quả và viết ra bảng con

73 + 5 = 78 ;            45 – 22 = 23

36 + 23 = 59;            89 – 6 = 83

70 + 20 – 40 = 50;    96 - 36 + 20 = 80

- HS quan sát, đọc đề bài

- HS làm phiếu 

.Số sách của lớp 2A là số liền sau của 39 là thùng 40 quyển
.Số sách của lớp 2B là số liền trước của 39 là thùng 38 quyển

.Số sách của lớp 2C là khi đọc có tiếng mốt là thùng 51 quyển

- HS đọc đề, viết phép tính vào vở
     37 – 6 = 31 
Bà ngoại nuôi 31 con gà mái
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 4                                                      Âm nhạc
                                                                                                     
CHỦ ĐỀ 1: RỘN RÀNG NGÀY MỚI (Tiết 4)

I/ Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Khám phá sự khác nhau của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc

- Nhận biết và bày tỏ được tình cảm, cảm xúc của bản thân sau khi nghe bài hát Ngày mùa vui.
- Bước đầu biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin và ý tưởng.
- Tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua hoạt động đọc nhạc và chơi nhạc cụ.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu cảm nhận về đặc trưng của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc qua hoạt động khám phá. 
- Hát bài hát Ngày mùa vui với giọng hát tự nhiên, tư thế phù hợp; hát rõ lời và thuộc lời; duy trì được tốc độ ổn định; nêu được tên bài hát và tên tác giả.
- Đọc đúng tên nốt; bước đầu thể hiện đúng cao độ và trường độ các mẫu âm.
- Bước đầu chơi nhạc cụ đúng tư thế, đúng cách; thể hiện đúng trường độ các mẫu tiết tấu, biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát Ngày mùa vui.
- Biết vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu.
II/ Đồ dùng dạy học :  
- GV: tranh chủ đề, bảng tương tác (nếu có), bản đồ Việt Nam (Có vùng Tây Bắc rõ nét )văn bản nhạc, file nhạc video, audio, đàn phím điện tử, thanh phách, tambourine, trống con…
- HS:  SGK, thanh phách, tambourine, trống con,…
III/ Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên
	     Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động:(5’) 
- GV tổ chức trò chơi : Tìm nhà

- Hướng dẫn cách chơi: 
- GV nhận xét

- Giới thiệu + ghi tựa 

2. Hoạt động khám phá:( 15’)

- Thực hành nhạc cụ gõ 

- GV làm mẫu và thực hiện mẫu luyện tập thanh phách, và đọc nhẩm theo hình tiết tấu. 
- GV làm mẫu và thực hiện mẫu luyện tập tambourine, 
- GV làm mẫu và thực hiện mẫu vận động cơ thể: vỗ tay, vỗ đùi, giậm chân HS quan sát và thực hiện.

GV cần quan sát và sửa lỗi để HS thực hiện đúng.

- Gõ đệm cho bài hát

- GV tập gõ đệm cho HS một câu/đoạn của bài hát Ngày mùa vui kết hợp với từng loại nhạc cụ.

- GV phân nhóm và thực hiện gõ đệm cho bài hát.

nhóm 1: dùng thanh phách, nhóm 2: dùng tambourine, nhóm 3: dùng bộ gõ cơ thể, nhóm 4: hát

- GV đảo lại việc thực hiện gõ đệm giữa các nhóm.
- Gv yêu cầu hs tự tạo ra cách gõ đệm mới với Temberri, trống con và thanh phách cho bài hát ngày mùa vui, sau đấy lên bảng thực hiện lại

- Gv  mời cá nhân nhận xét

3.Hoạt động luyện tập:( 15’)

+ Trò chơi: Xem ai nhanh 

- Cách chơi: Gv yêu cầu hs chuẩn bị mỗi bạn 1 bảng con hoặc 1 tờ giấy trắng, 1 bút dạ lông xanh, đen.

- Khi cô đưa ra câu hỏi, nhiệm vụ hs: Suy nghĩ và viết đáp án của mình vào giấy, khi tín hiệu hết thời gian rung lên, hs giơ kêt quả của mình lên
- GV nhận xét tuyên dương.
4. Hoạt động vận dụng: (3’)
- Gv hỏi Các bạn thích nhất nội dung nào? Vì sao?

- Gv nhận xét chung , đánh giá và khen ngợi hs trong quá trình học chủ đề 1.
	- Hs tham gia trò chơi

- HS quan sát và thực hiện.
- HS thực hành gõ đều thanh phách theo hướng dẫn của GV.

- HS thực hành gõ đều tambourine theo hướng dẫn của GV.
- Hs quan sát cách gõ mẫu của gv
- Hs quan sát và thực hiện gõ mẫu gõ đệm cho bài hát

- Hs thực hiện
- HS nhận xét
- Hs chuẩn bị bút viết và bảng con (hoặc giấy)

- Hs chơi trò chơi 

- HS trả lời


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
Buổi chiều:
Tiết 3+4:
                     Tiếng Việt (Tiết 5 + 6)
ĐẶT TÊN CHO TRANH. NÓI VỀ BỨC TRANH
                            ĐỌC MỘT BÀI VĂN VỀ TRẺ EM
 I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:

1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ:

- Đặt tên tranh. 
- Chia sẻ bài văn đã đọc về trẻ em. 
- Chơi trò chơi Gió thổi để nói về những đặc điểm riêng/ nét đáng yêu của các bạn trong lớp.

 2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:
- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè 
- Phát triển óc thẫm mĩ

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: SHS, VTV, VBT, SGV. Máy chiếu, tranh ảnh, thẻ từ.
- HS mang tới lớp bức tranh em thích, truyện về thiếu nhi đã đọc
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	 Tiết 5 ĐẶT TÊN CHO TRANH. NÓI VỀ BỨC TRANH
1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài + ghi tên bài đọc mới  
2.Hoạt động khám phá:( 30’)
2.1. Đặt tên cho bức tranh 

2.2. Phân tích mẫu 
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a/41, 
a.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

.Bức tranh có tên là gì?

.Bạn Lam có những nét gì đáng yêu?

.Theo em, vì sao bức tranh có tên như vậy?

- GV nhận xét tổng kết.   
 2.3. Đặt tên cho bức tranh em thích

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b/41.Nói về bức tranh mà em đã đặt. 

- GV hỏi: 

+ Tranh vẽ gì ? 

+ Người, vật trong tranh có gì đặc biệt? 

+ Em đặt tên bức tranh là gì?

- HD HS viết tên tranh vào VBT. 
-  GV nhận xét
3.Hoạt động luyện tập thực hành:(32’)
Tiết 6: ĐỌC MỘT BÀI VĂN VỀ TRẺ EM
*. Vận dụng 
1. Đọc mở rộng

1.1. Chia sẻ một bài văn đã đọc về trẻ em

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a/41. 
- Yêu cầu HS chia sẻ về tên bài văn, tên tác giả, từ ngữ em thích,…. 
-  GV nhận xét.
1.2. Viết Phiếu đọc sách (VBT)
- Yêu cầu HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài đọc, tác giả, thông tin em biết theo mẫu.

 - GV thu bài nhận xét.
1.3. Chơi trò chơi Gió thổi

- GV hướng dẫn cách chơi trò chơi

- HS chơi trò chơi Gió thổi để nói về đặc điểm riêng/ nét đáng yêu của các bạn trong lớp. 

+ Quản trò: Gió thổi! Gió thổi! 

+ Cả lớp: Thổi gì? Thổi gì? 

+ Quản trò: Gió thổi bay mái tóc bồng bềnh của bạn Lam. (Các bạn đứng gần Lam hoặc Lam hất tung mái tóc của Lam.) 

- HS nêu cảm nghĩ sau khi chơi trò chơi hoặc nói về đặc điểm riêng hoặc nét đáng yêu của một bạn trong lớp mà em thích.
4.Hoạt động vận dụng: (3’)

- Nêu lại nội dung bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Về học bài, chuẩn bị bài tiết sau.
	- Hs hát

- HS nhắc lại

- HS xác định yêu cầu + quan sát, đọc tên bức tranh, TLCH  trong nhóm.  

- HS chia sẻ trước lớp.
.Cô bé có mái tóc biết nhảy.

.Tóc bồng bềnh, gương mặt xinh xắn...

.Vì phù hợp với đặc điểm hình dáng của bạn Lam.
- HS xác định yêu cầu   
- HS chia sẻ trước lớp

- Làm vở

 - HS xác định yêu cầu   

- HS chia sẻ
- HS viết vào Phiếu theo mẫu

Tên bài văn

Tác giả

Từ ngữ em thích

- HS chia sẻ trước lớp. 

- Nghe
- HS chơi trò chơi Gió thổi 
- HS nêu cảm nghĩ sau khi chơi trò chơi
- Nêu
- Nghe


 IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 5:

Tự nhiên và xã hội:
GIỮ VỆ SINH Ở NHÀ (Tiết 2)

I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS:
1. Phát triển năng lực đặc thù ngôn ngữ: 
- Giải thích được tại sao phải giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).
- Làm được một số việc phù hợp để giữ sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).
2. Phát triển năng lực, phẩm chất:

- HS đưa ra ý kiến, phân tích và ra quyết định để giải quyết tình huống trong bài học; thu thập thông tin; vận dụng thực hiện việc giũ gìn vệ sinh nhà ở.

- HS chăm chỉ, yêu thích lao động.

II.Đồ dùng dạy học:
- GV: bài hát, tranh tình huống, thẻ chữ ghi tên các công việc vệ sinh nhà ở.
- HS: SGK, VBT
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:(5’)
- Hãy kể một số việc làm để giữ vệ sinh nhà ở?

Mục tiêu:Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của HS về việc giữ vệ sinh nhà ở.
*Tổ chức thực hiện
- GV tổ chức cho HS giới thiệu về những tranh vẽ hoặc kể những việc làm trong tuần mà bản thân đã làm để giữ nhà ở gọn gàng, sạch sẽ.
- GV ghi tựa bài lên bảng, HS nhắc lại.

2.Hoạt động luyện tập thực hành.( 27’)
Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến
Mục tiêu:HS bày tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình với việc làm liên quan đến giữ vệ sinh nhà ở.

*Tổ chức thực hiện
- GV tổ chức cho HS quan sát các hình 6, 7, 8 trong SGK trang 22 (hoặc có thể chiếu máy chiếu cho HS quan sát).
- GV đặt câu hỏi:
+ Mọi người trong hình đang làm gì?
+ Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm đó? Vì sao?
- HS và GV cùng nhận xét.
- GV hỏi thêm: Chúng ta có thể làm gì để giữ vệ sinh nhà ở?
Kết luận: Cùng nhau lau chùi, quét dọn nhà ở để nhà ở luôn sạch sẽ, gọn gàng; không vẽ bậy, bôi bẩn lên tường, lên đồ dùng trong nhà và nhắc nhở mọi người trong gia đình cùng nhau thực hiện.
Hoạt động 2: Trò chơi “Dọn nhà”
Mục tiêu: HS nêu được các bước thực hiện một số việc làm để giữ vệ sinh nhà ở.
*Tổ chức thực hiện
- GV phổ biến luật chơi: Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm sẽ nhận một thẻ chữ ghi tên công việc nhà: lau nhà; quét nhà; sắp xếp góc học tập; lau bếp; lau, dọn nhà vệ sinh.
- HS và GV cùng nhau nhận xét, rút ra kết luận.
*Kết luận: Chúng ta cần vệ sinh nhà ở đúng cách để bảo vệ sức khoẻ và tiết kiệm thời gian.
- GV dẫn dắt để HS đọc được nội dung trọng tâm của bài học.
- GV dẫn dắt để HS nêu được các từ khoá của bài: “Nhà ở - Sạch sẽ”.
3.Hoạt động vận dụng:(3’)

- Thực hiện sắp xếp góc học tập của em.
- Nhờ người thân chụp lại góc học tập của mình và chia sẻ với các bạn.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.
	- 2 HS nêu
- HS giới thiệu về những tranh vẽ 
- 2 - 3 HS nhắc lại.

- HS quan sát hình trả lời

- HS lên bảng lần lượt chỉ vào các hình trên bảng và nói về nội dung các hình.
- HS trả lời

- HS nghe
- HS nghe luật chơi

- HS  tham gia chơi trò chơi 

- HS nghe
- HS chú ý lắng nghe, thực hiện

- Lắng nghe.

- Nhận xét.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Buổi sáng      
                                   Thứ sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2022 

Tiết 1:



             Toán
THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù và ngôn ngữ:
- Ôn tập: Biết được cách so sánh chiều cao của vật

- Có hiểu biết về đặc điểm một số loại cây có trong trường

2.Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

- Bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp toán học và tư duy lập luận toán học.

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV:  Giáo án, SGK, SGV. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét

- HS: SGK, vở ghi, bút viết, bảng con. Thước thẳng có vạch chia thành từng xăng - ti - mét

III. Các hoạt động dạy học:

	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động: (5’)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. GV nhận xét.
- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi: Kết bạn, để cuối cùng được 6 nhóm 6 HS
- GV nhận xét
2.Hoạt động luyện tập.( 27’)
Bước1:Hoạt động ngoài lớp học 

- GV giao nhiệm vụ cho 5 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu về 3 cây có trong sân trường với những công việc sau:

+ Ghi tên các loại cây đó.

+ So sánh chiều cao của cây (cây nhóm đã chọn) với chiều cao của em hoặc so sánh với chiều cao tòa nhà, ….

Bước2:Hoạt động trong lớp học 

- Nhiệm vụ 1: GV gọi đại điện các nhóm trình bày, chia sẻ cho các bạn cùng nghe về chiều cao của một loại cây mà nhóm đã chọn để so sánh. 
- Nhiệm vụ 2: GV cho cả lớp thảo luận đề tìm ra cây cao nhất trong sân trường.

- GV tổng hợp kết quả của các nhóm, nhận xét,  đánh giá, tuyên dương các nhóm HS thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao

* Đất nước em

- GV giới thiệu thành phố Hải Phòng. Tại thành phố này, cây hoa phương đỏ được trồng rộng rãi khắp nơi, và sắc hoa đặc trưng trên những con phố đã khiến Hải Phòng được biết đến với tên gọi thành phố hoa phượng đỏ. Hoa phượng thường nở vào mùa hè, trùng với thời điểm kết thúc năm học, do đó còn được gọi là “hoa học trò”.

- GV yêu cầu HS tìm vị trí Hải Phòng trên bản đồ (SGK trang 130).
3.Hoạt động vận dụng:(3’)

- GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu về chiều cao một số cây xung quanh khu nhà em ở.
	- HS cả lớp chơi trò chơi.

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, ghi kết quả vào bảng con.

- HS đại diện các nhóm chia sẻ kết quả của nhóm mình trước lớp

- HS cả lớp thảo luận tìm ra cây cao nhất

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe GV giới thiệu

- HS quan sát bản đồ SGK trang 130, tìm vị trí của thành phố Hải Phòng
- HS về nhà tìm hiểu



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tiết 2+3:
Giáo dục thể chất
                                                       GV CHUYÊN DẠY
                        …………………………………………………………

  Tiết 4:                                      SINH HOẠT LỚP

                                                             TUẦN 4
 I.Yêu cầu cần đạt:
-  Biết những ưu khuyết điểm của tuần 4, để khắc để  phục trong tuần 5.
- HS nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân, từ đó nêu ra hướng giải quyết phù hợp. Nắm được nội quy lớp học.

- Bước đầu nhận biết và thể hiện được khả năng của mình trước các bạn.
II.Đồ dùng dạy học:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

- Sổ ghi nhận xét của các tổ.

III.Các hoạt động dạy học: 

	            Hoạt động của giáo viên 
	   Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: (8’) 
Nhận xét, đánh giá kết quả học tập trong tuần 4.  

GV cho lớp trưởng lên điều khiển các tổ báo cáo, nhận xét các hoạt động trong tổ mình.  

+ Về nề nếp, tác phong, chuyên cần, vệ sinh trường lớp

+ Về học tập .

- GV nhận xét các mặt nổi bật nhất trong tuần về ưu điểm, tồn tại.

* Ưu điểm.

…………………………………………................

………………………………………….................

………………………………………….................

………………………………………….................

………………………………………….................

……………………………………………..............

……………………………………………..............

………………………………………………..........

………………………………………………...........

………………………………………………............

* Khuyết điểm.

...…………………………………………….............

………………………………………………............

…………………………………………………........

……………………………………………………....

…………………………………………………........

…………………………………………………........

* Biện pháp khắc phục

...……………………………………………..............

………………………………………………............

…………………………………………………........

…………………………………………………….....

………………………………………………….........

………………………………………………….........

* Hoạt động2: ( 5’)
Các nhiệm vụ thực hiện trong tuần 5. 

- Quan sát, theo dõi, hỗ trợ chốt lại kế hoạch Tuần 5.

+ Chào cờ đầu tuần.

+ Tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp học tập ở lớp.

+ Thực hiện dạy tuần 5, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.
+ Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT.

+ Thực hiện tốt 5k để phòng chống+ Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
+ Đôn đốc các lớp trực thực hiện tốt vệ sinh khuôn viên nhà trường.

*Hoạt động 3: (20’)
*Rèn luyện nề nếp học tập và sinh hoạt ởtrường.
Mục tiêu:HS nhận biết một số nề nếp sinh hoạt ở trường.
Cách tiến hành:
a. GV trao đồi với HS: Trong tháng vừa qua, các em đã thực hiện những nội quy trường, lớp nào?
- GV gọi một số HS trả lời và tổng kết lại những nội quy của trường, lớp mà HS cần rèn luyện.

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm 4, tự nhận xét việc thực hiện nội quy trường, lớp của mình trong tháng vừa qua.

- GV gọi một số HS chia sẻ trước lớp về việc thực hiện nội quy trường, lớp của mình.

b. GV nhận xét, tổng kết hoạt động.
*Hoạt động 4:(2’)
- Tổng kết, dặn dò. (2’)
- Nhận xét tiết SHL.

- Dặn hs chuẩn bị tốt các nhiệm vụ đã nêu trong tuần 5.
	- Lớp trưởng lên điều khiển các tổ trưởng báo cáo các hoạt động của từng tổ trong tuần.

+ Tổ trưởng tổ 1 

+ Tổ trưởng tổ 2

+ Tổ trưởng tổ 3

- Lớp trưởng nhận xét chung. 

- Hs nghe.

- Hs lắng nghe.

- Hs trả lời

- HS làm việc theo nhóm

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS theo dõi, nghe


            Người soạn                                                                      Người duyệt

Văn Thị Nhật Thanh
Tiết 4: 


         Hoạt động trải nghiệm
                          Chủ đề 1: EM VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU (T4)

I/Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS nắm được:
1. Phát triển các năng lực đặc thù, ngôn ngữ.

- Chỉ ra được hình ảnh thân thiện, vui vẻ của bản thân.

- Nói được những lời phù hợp khi giao tiếp với bạn.
- Thể hiện được sự khéo léo, cẩn thận khi làm quà tặng bạn.
- Tham gia được các hoạt động chung của trường, lớp.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất:

-  NL giao tiếp và hợp tác; NL thích ứng với cuộc sống; NL thiết kế và tổ chức; PC chăm chỉ; PC nhân ái.

II/Đồ dùng dạy học:

- GV: Bảng phụ, giấy A3; quả bóng nhỏ; 
- HS: Giấy bìa màu, bút chì; bút màu, thước kẻ; hồ dán…

III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


GV tổng kết hoạt động.

	Hoạt động 2: Làm món quà tặng bạn

- Dựa vào sự chuẩn bị theo điều kiện của, HS, GV cho HS thực hiện làm một món quà nhò để tặng bạn như: Lọ đựng bút bằng lõi giấy vệ sinỈỊ, que chặn sách bằng que kem, làm đây đeo tay bằng dây ray băng nhiều màu,...

- GV tổ chức cho HS chia sẻ vởi bạn ngồi cạnh về sản phẩm minh vừa làm và dự định tặng nó cho bạn nào.

- GV mời một số HS giới thiệu về sản phẩm của mình trước lớp.

- GV tổng kết hoạt động.
C.Vận dụng trải nghiệm( 3’)

- Nhắc nhở HS thể hiện sự thân thiện, vui vẻ.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
4.Điều chỉnh sau bài dạy.

...................................................................

....................................................................

...................................................................
	- HS hát

- Hs lắng nghe.

- HS hoạt động theo nhóm

- HS chia sẻ

- HS thực hiện

- HS chia sẻ

- HS giới thiệu về sản phẩm của mình trước lớp.

- HS lắng nghe và thực hiện
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